
ắm tUBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HÀ NỘI 

Số:         /VQH-VP 

V/v báo giá danh mục văn phòng phẩm 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng 8 năm 2026 

 

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM 

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức có chức năng cung cấp văn phòng phẩm 

  

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (Viện QHXD Hà Nội) là đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc UBND Thành phố, thực hiện các hoạt động tư vấn thiết kế 

chuyên ngành quy hoạch - kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội. Viện QHXD Hà 

Nội cần phải mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động sản xuất. 

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thông báo và kính mời các đơn vị, tổ chức 

có đủ tư cách pháp nhân, năng lực kinh nghiệm về cung cấp văn phòng phẩm, gửi báo 

giá (Theo danh mục gửi kèm) để Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện công 

tác chuẩn bị lựa chọn nhà thầu cung cấp văn phòng phẩm. 

Viện QHXD Hà Nội tiếp nhận báo giá trực tiếp hoặc qua bưu điện, thư điện tử: 

Địa chỉ: Tầng 12, Khu Liên cơ Võ Chí Công, số 258 đường Võ Chí Công, 

phường Tây Hồ, Hà Nội. 

Điện thoại: 024.62570999. 

- Email: vanthu_vqhhn@hanoi.gov.vn 

Thời gian tiếp nhận báo giá trước 16h00 ngày 10/8/2026.  

Trân trọng kính mời./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KHTC (để p/h); 

- TT KHCN (đăng tải website); 

- Hệ thống MĐT Quốc gia; 

- Cty TNHH TMTH Thanh Tú; 

- Lưu: VP(Trường). 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lưu Quang Huy 

 



DANH MỤC VĂN PHÒNG PHẨM 

(Kèm theo thư mời số       /VQH-VP ngày      /8/2026 của Viện QHXD Hà Nội) 
 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Ký mã hiệu Nhãn hiệu Xuất xứ  Hãng sản xuất 

1  Băng dính 5cm Mickey Tape Khoa Việt Việt Nam Khoa Việt 

2  Băng dính 10cm OPP10cm Hải Âu Việt Nam Hải Âu 

3  
Băng dính 2 mặt 

1,5cm 
Mickey Tape Khoa Việt Việt Nam Khoa Việt 

4  
Băng dính dán gáy 

10cm xanh 
Mickey Tape Khoa Việt Việt Nam Khoa Việt 

5  
Băng dính dán gáy 

5cm xanh 
Mickey Tape Khoa Việt Việt Nam Khoa Việt 

6  
Băng dính hai mặt 

5cm 
Mickey Tape Khoa Việt Việt Nam Khoa Việt 

7  Bìa A3 Super Super Thái Lan Super 

8  
Bìa A4 các màu 

160gsm 
Super Super Thái Lan Super 

9  Bìa bóng kính A4 Plus Plus Indonesia Plus 

10  
Bìa sổ cứng 160 

trang 
4504 Hải Tiến Việt Nam Hải Tiến 

11  Bút bi bấm 0.8mm FO - 025 Thiên Long Việt Nam Thiên Long 

12  Bút bi nước Double A Double A Thái Lan Double A 

13  Bút chì 2B GP 01 Staedtler Đức Staedtler 

14  Bút chì kim A255 Pentel Nhật Bản Pentel 

15  Bút dạ kính 2 đầu Mo-120 Zebra Nhật Bản Zebra 

16  Bút dạ quang 364 Staedtler Đức Staedtler 

17  Bút Gel 6600S DELI 
Trung 

Quốc 
DELI 

18  Bút ký 1.0 UM-153 Uni-ball Nhật Bản Uni-ball 

19  Bút ký 0.5 V5 pilot Hi-tech Nhật Bản Hi-tech 

20  Bút ký 0.5 BL60 Pentel Nhật Bản Pentel 

21  Bút ký 0.7 BL57-C Pentel Nhật Bản Pentel 

22  Bút ký 1.0 BL60 Pentel Nhật Bản Pentel 

23  Bút màu Acrylic M6128-12 Acrylic Việt Nam Thiên Long 

24  
Bút màu Staedtler 2 

đầu 24 màu 
 Staedtler Đức Staedtler 

25  
Bút màu Staedtler 2 

đầu 36 màu 
 Staedtler Đức Staedtler 

26  Bút xóa CP01 Thiên Long Việt Nam Thiên Long 

27  Cặp hộp 10cm Trà My Trà My Việt Nam Trà My 

28  Cặp hộp 15cm Trà My Trà My Việt Nam Trà My 

29  
Chân ghim dập 

23/17 
23/17 KW- TRIO Đài loan KW- TRIO 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Ký mã hiệu Nhãn hiệu Xuất xứ  Hãng sản xuất 

30  Chân ghim No10 Double A Double A Thái Lan Double A 

31  
Chia file nhựa 10 

màu 
1-10 Thanh Lam Việt Nam Thanh Lam 

32  
Chuột máy tính 

không dây 
M331 Logitech 

Trung 

Quốc 
Logitech 

33  Dao rọc giấy 423 SDI Đài Loan SDI 

34  Dập ghim 10 0394 Deli 
Trung 

Quốc 
Deli 

35  File càng cua 5cm Trà My Trà My Việt Nam Trà My 

36  
File đựng tài liệu 

nhựa 
Nubi Nubi 

Trung 

Quốc 
Nubi 

37  
File hở 2 cạnh Plus 

A4 loại dày 
FL-171HO Plus Nhật Bản Plus 

38  File nan 3 ngăn 15041 Trà My Việt Nam Trà My 

39  Ghim 23/13 23/13 KW- TRIO Đài Loan KW- TRIO 

40  Ghim cài C62 Huixingzhen 
Trung 

Quốc 
Huixingzhen 

41  Giấy A3 80 gsm SP215 Double A Thái Lan Double A 

42  Giấy A4 80gsm SP209  Double A Thái Lan Double A 

43  Giấy A4 các màu Super Super Thái Lan Super 

44  Giấy A5 70 gsm SP727 Double A Thái Lan Double A 

45  Giấy Can A3 ĐL 73 Gateway Gateway Anh Quốc Gateway 

46  Giấy đề can A4 Plus Plus Indonesia Plus 

47  Giấy nhớ 3x3 Double A Double A Thái Lan Double A 

48  
Giấy nhớ 5 màu 

nhựa 
NO.1326 Xiaoyuanzhixin 

Trung 

Quốc 
Xiaoyuanzhixin 

49  Gỡ ghim  N00232 Deli 
Trung 

Quốc 
Deli 

50  Gọt chì 594 DELI 
Trung 

Quốc 
DELI 

51  Hồ khô GC- 011 Thiên Long Việt Nam Thiên Long 

52  Hồ nước G08 Thiên Long Việt Nam Thiên Long 

53  Hộp đựng ghim 9881 DELI 
Trung 

Quốc 
DELI 

54  Hộp đựng tài liệu  Đức Thịnh Phát Việt Nam 

Đức Thịnh Phát 

(hoặc tương 

đương) 

55  Kéo nhỏ S008 Zheng Tian 
Trung 

Quốc 
Zheng Tian 

56  Kẹp 15mm No.105 Echomax 
Trung 

Quốc 
Echomax 

57  Kẹp 19mm No.110 Echomax Trung Echomax 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Ký mã hiệu Nhãn hiệu Xuất xứ  Hãng sản xuất 

Quốc 

58  Kẹp 25mm No.111 Echomax 
Trung 

Quốc 
Echomax 

59  Kẹp 41mm No.200 Echomax 
Trung 

Quốc 
Echomax 

60  Kẹp 51mm No.260 Echomax 
Trung 

Quốc 
Echomax 

61  Lưỡi dao dọc giấy 1404 SDI Đài Loan SDI 

62  Máy đục lỗ 09780 KW- TRIO Đài Loan KW- TRIO 

63  Máy tính DM-1400F Casio Philippines Casio 

64  Phong bì PBBDĐL70 Việt Nam Việt Nam Việt Nam 

65  Pin AA LR03T/2B Energizer Singapore Energizer 

66  Pin AAA LR6T/2B-V Energizer Singapore Energizer 

67  Sổ A4 120 trang 3033 Hải Tiến Việt Nam Hải Tiến 

68  Sổ A4 240 trang 4638 Hải Tiến Việt Nam Hải Tiến 

69  Sổ bìa bồi A4 200tr 3675 Hải Tiến Việt Nam Hải Tiến 

70  
Sổ bìa cứng A4 

ngang 
6140 Hải Tiến Việt Nam Hải Tiến 

71  
Sổ da Classic 160 

trang cài khuy 
4764 Hải Tiến Việt Nam Hải Tiến 

72  
Sổ lò xo A5 200 

trang 
3774 Hải Tiến Việt Nam Hải Tiến 

73  Tẩy 526B Staedtler Đức Staedtler 

74  Thước kẻ 20cm Kewen Kewen 
Trung 

Quốc 
Kewen 

75  Thước kẻ 30cm Kewen Kewen 
Trung 

Quốc 
Kewen 

76  Túi clear F 18770 Trà My Việt Nam Trà My 

77  
Túi clear Khổ A 

dày 
18440 Trà My Việt Nam Trà My 

78  
USB lưu trữ dữ liệu 

4GB 
USB 4GB Kingston 

Trung 

Quốc 
Kingston 

79  
USB lưu trữ dữ liệu 

8GB 
USB 8GB Kingston 

Trung 

Quốc 
Kingston 

Ghi chú: Xuất xứ là địa chỉ của hãng sản xuất hoặc địa chỉ sản xuất được ghi trên 

bao bì, sản phẩm. 
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